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1 2 3=4+5 4 5 6=7+8+9 7 8 9 10=11+12 11 12 13 14 15

1 LĨNH VỰC QUẢN LÝ NGÂN SÁCH 47 6 41 40 40 0 0 7 7 0 0 0

1,1

Quyết toán dự án hoàn thành các dự án sử dụng vốn 

nhà nước thuộc thẩm quyền của Ủy ban nhân dân tỉnh: 

Đối với dự án nhóm A;

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1,2

Quyết toán dự án hoàn thành các dự án sử dụng vốn 

nhà nước thuộc thẩm quyền của Ủy ban nhân dân tỉnh: 

Đối với dự án nhóm B

2 1 1 1 1 0 0 1 1 0 0 0

1,3

Quyết toán dự án hoàn thành các dự án sử dụng vốn 

nhà nước thuộc thẩm quyền của Ủy ban nhân dân tỉnh: 

Đối với dự án nhóm C;

45 5 40 39 39 0 0 6 6 0 0 0

1,4

Thẩm định quyết toán vốn đầu tư xây dựng cơ bản 

thuộc nguồn vốn ngân sách nhà nước theo niên độ ngân 

sách hàng năm của tỉnh

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

2 LĨNH VỰC QUẢN LÝ TÀI SẢN CÔNG 9 8 1 0 0 0 0 9 9 0 0 0

2.1

Thanh toán số tiền hỗ trợ di dời các hộ gia đình, cá 

nhân đã bố trí làm nhà ở trong khuôn viên cơ sở nhà 

đất khác (nếu có) của cơ quan hành chính, đơn vị sự 

nghiệp, các tổ chức thuộc cùng phạm vi quản lý của bộ, 

ngành, địa phương

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

2.2

Chuyển đổi công năng sử dụng tài sản công

trong trường hợp không thay đổi đối tượng quản lý, sử 

dụng tài sản công

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

2.3
Chi trả số tiền thu được từ bán tài sản trên đất

của Công ty nhà nước
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Số: 2214 /BC-STC

STT
Số hồ sơ đã giải quyếtLĩnh vực, công việc

 giải quyết theo cấp

Hồ sơ nhận giải quyết

Tổng số

Hồ sơ 
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Kết quả giải quyết

CỘNG HÕA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Sóc Trăng, ngày 10 tháng  6 năm 2020

UBND TỈNH SÓC TRĂNG

SỞ TÀI CHÍNH

Ghi chú
Số hồ sơ đang giải quyết

BÁO CÁO TÌNH HÌNH, KẾT QUẢ GIẢI QUYẾT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH
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Trong đó
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2.4

Chi trả các khoản chi phí liên quan (kể cả chi phí di dời 

các hộ gia đình, cá nhân trong khuôn viên cơ sở nhà đất 

thực hiện bán) từ số tiền thu được từ bán tài sản trên 

đất, chuyển nhượng QSDĐ

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

2.5

Mua sắm tài sản nhà nước (thẩm định dự toán và kế 

hoạch đấu thầu) tại các  cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc 

thẩm quyền của Ủy ban nhân dân tỉnh

9 8 1 0 0 0 0 9 9 0 0 0

2.6

Xác định giá trị quyền sử dụng đất để tính vào giá trị 

tài sản của các tổ chức được nhà nước thu đất không 

thu tiền sử dụng đất

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

2.7
Sử dụng tài sản công để tham gia dự án đầu tư

theo hình thức đối tác công - tư
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

2.8 Điều chuyển tài sản công 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

2.9 Bán tài sản công 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

2.10 Hủy bỏ quyết định bán đấu giá tài sản công 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

2,11

Bán tài sản công cho người duy nhất theo quy

định tại khoản 2 Điều 25 Nghị định số 151/2017/NĐ-

CP ngày 26/12/2017 của Chính phủ
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

2,12

Thu hồi tài sản công trong trường hợp cơ quan

nhà nước được giao quản lý, sử dụng tài sản công tự 

nguyện trả lại tài sản cho Nhà nước

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

2,13 Tiêu hủy tài sản công 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

2,14 Thanh lý tài sản công 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

2,15
Xử lý tài sản phục vụ hoạt động của Dự án khi dự án 

kết thúc
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

2,16

Phê duyệt đề án sử dụng tài sản công tại đơn

vị sự nghiệp công lập vào mục đích liên doanh, liên 

kết.
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

2,17

Xử lý tài sản bị hư hỏng, không sử dụng được hoặc 

không còn nhu cầu sử dụng trong quá trình thực hiện 

dự án
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
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2,18

Mua sắm tài sản công phục vụ hoạt động của cơ quan, 

tổ chức, đơn vị trong trường hợp không phải lập thành 

dự án đầu tư
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

2,19
Thuê tài sản phục vụ hoạt động của cơ quan, tổ chức, 

đơn vị
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

2.20
Thu hồi tài sản công trong trường hợp thu hồi tài sản 

công theo quy định tại các điểm a,b,c,d, đ và e khoản 1 

Điều 41 của Luật Quản lý, sử dụng tài sản công

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

2,21
Điều chuyển tài sản nhà nước tại các cơ quan, tổ chức, 

đơn vị  thuộc thẩm quyền của UBND tỉnh
5 0 5 0 0 0 0 5 5 0 0 0

2,22
Phê duyệt đề án sử dụng tài sản công tại đơn vị sự 

nghiệp công lập vào mục đích kinh doanh, cho thuê
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

2,23

Xem xét việc sử dụng quỹ đất của cơ sở nhà, đất thuộc 

sở hữu nhà nước tại vị trí cũ do cơ quan hành chính, 

đơn vị sự nghiệp, doanh nghiệp nhà nước thuộc địa 

phương quản lý, để thanh toán Dự án BT đầu tư xây 

dựng công trình tại vị trí mới

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

2,24

Quyết định số tiền được sử dụng để thực hiện dự án 

đầu tư và cấp phát, quyết toán số tiền thực hiện dự án 

đầu tư
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

2,25
Hoàn trả hoặc khấu trừ tiền sử dụng đất đã nộp hoặc 

tiền nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất đã trả vào 

nghĩa vụ tài chính của chủ đầu tư dự án nhà ở xã hội

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

2,26 Mua quyển hóa đơn 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

2,27 Mua hóa đơn lẻ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

2,28
Quyết định xử lý tài sản công trường hợp bị

mất, bị hủy hoại 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

3 LĨNH VỰC QUẢN LÝ GIÁ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

3.1
Đăng ký giá của các doanh nghiệp thuộc phạm vi của 

Sở Tài chính
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

3.2
Hiệp thương giá đối với hàng hóa, dịch vụ thuộc thẩm 

quyền Sở Tài chính
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
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4 LĨNH VỰC TIN HỌC - THỐNG KÊ TÀI CHÍNH 273 0 273 273 273 0 0 0 0 0 0 0

4.1 Cấp mới/ lại mã số đơn vị có quan hệ với ngân sách 273 0 273 273 273 0 0 0 0 0 0 0

Tổng Cộng 329 14 315 313 313 0 0 16 16 0 0 0

Lập báo cáo

Trần Thị Mỹ Trang

 Nơi nhận:

- Ban Chỉ đạo ISO Sở Tài chính;

- Các đơn vị thuộc Sở;

- Lưu: VP (VT-Thư ký ISO).
Gấm

Kết luận:

100% thủ tục hành chính giải quyết trước thời gian quy định.

PHÓ GIÁM ĐỐC SỞ TÀI CHÍNH

ĐẠI DIỆN LÃNH ĐẠO ISO

Trần Quốc Sở
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